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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



• Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13;

• Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ

liệu số của cơ quan nhà nước;

• Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật BVMT;

• Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật BVMT;

• Quyết định số 454/QĐ-BTNMT ngày 03/3/2023 của Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành 

Hướng dẫn kỹ thuật về xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu môi trường

• Quyết định số 3196/QĐ-BTNTM ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ TN&MT ban

hành Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TN&MT, phiên bản 2.0

• Một số văn bản QPPL có liên quan khác.
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• Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

Điều 115: Định hướng chính sách đầu tư, phát triển HTTT môi trường hướng tới phát triển 

nền tàng số, kinh tế số về môi trường; trách nhiệm của Bộ TN&MT, Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

UBND cấp tỉnh trong xây dựng, quản lý và khai thác HTTT môi trường, CSDL môi trường 

theo phân cấp quản lý, bảo đảm tính đồng bộ, khả năng tích hợp, kết nối, liên thông với 

CSDL môi trường quốc gia.

• Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật BVMT

Điều 103 đến Điều 107 quy định cụ thể hơn về triển khai xây dựng, quản lý và vận hành các 

HTTT, CSDL môi trường các cấp, bao gồm: Chính sách đầu tư xây dựng, sử dụng HTTT, 

CSDL môi trường; Bảo đảm hoạt động của HTTT, CSDL môi trường các cấp; Các yêu cầu đối 

với CSDL môi trường các cấp; Cung cấp, cập nhật thông tin, dữ liệu cho CSDL môi trường và 

một số nội dung cơ bản về xây dựng, vận hành, quản lý CSDL môi trường
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• Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật BVMT

      Quy định, yêu cầu chung của HTTT, CSDL môi trường; các chức năng cơ bản và yêu cầu kỹ thuật đối với 

HTTT môi trường; yêu cầu về kết nối, chia sẻ, liên thông giữa các CSDL môi trường quốc gia, Bộ, ngành và 

cấp tỉnh; bảo đảm sự toàn vẹn và tính pháp lý của thông tin, dữ liệu môi trường trong CSDL môi trường các 

cấp; cấu trúc thông tin cơ bản (bao gồm danh sách đối tượng quản lý và các trường thông tin cơ bản kèm theo) 

của CSDL môi trường quốc gia và cấp tỉnh, danh mục dùng chung và dữ liệu chia sẻ mặc định của CSDL môi 

trường các cấp

• Quyết định số 454/QĐ-BTNMT ngày 03/3/2023 của Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành Hướng dẫn kỹ 

thuật về xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu môi trường

     Quy định chi tiết các nội dung về: hướng dẫn xây dựng CSDL môi trường quốc gia và cấp tỉnh; các vấn đề 

phục vụ việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các CSDL môi trường; quy định thiết kế kỹ thuật chi tiết CSDL môi 

trường theo các đối tượng quản lý cơ bản đã được quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, quy định cấu 

trúc dữ liệu danh mục dùng chung về môi trường và ban hành kèm theo bộ dữ liệu danh mục dùng chung về 

môi trường. 

Đánh giá chung: Bộ TN&MT đã nỗ lực rất lớn trong việc xây dựng, trình ban hành và ban hành hành lang 

pháp lý khá đầy đủ và chi tiết để hỗ trợ cho các cơ quan QLNN về môi trường từ trung ương đến địa phương 

có thể triển khai xây dựng HTTT, CSDL môi trường theo phân cấp quản lý bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, 

khả năng tích hợp, kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số của lĩnh vực 

môi trường trong ngành TN&MT.
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Vị trí của CSDL Môi trường quốc gia 
trong Kiến trúc CPĐT Bộ TN&MT 

Theo Quyết định số 3196/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng 
Bộ TN&MT ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TN&MT 



• Tầng người sử dụng

• Tầng kênh giao tiếp

• Tầng ứng dụng

• Tầng CSDL

• Tầng hạ tầng kỹ thuật

• Nền tảng số dùng chung
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CƠ SỞ DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA

Hệ thống TT CSDL MTQG được xây dựng với

vai trò là nền tảng quản lý, chia sẻ dữ liệu trong

toàn ngành môi trường và cung cấp dữ liệu chia

sẻ dùng chung về môi trường cho các cơ quan

bộ ngành khác.

Theo Quyết định số 454/QĐ-BTNMT ngày 03/03/2023 của Bộ trưởng 
Bộ TN&MT ban hành Hướng dẫn kỹ thuật về xây dựng và chia sẻ 

CSDL môi trường



Mục tiêu tổng quát
       Xây dựng và đưa vào khai thác vận hành HTTT, CSDL môi trường quốc gia đáp ứng Chính phủ điện tử

ngành TN&MT.

Mục tiêu cụ thể

Giai đoạn 1 (năm 2021-2023):

• Xây dựng và hoàn thiện khung cấu trúc CSDL MTQG phù hợp với Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ

TN&MT phiên bản 2.0;

• Xây dựng và vận hành CSDL MTQG, phục vụ tích hợp các CSDL chuyên ngành môi trường, quản lý

thống nhất các dữ liệu môi trường ở cấp quốc gia;

• Xây dựng các module quản lý, cập nhật, khai thác và công bố TTMT, đảm bảo chia sẻ, tích hợp TTDL

môi trường, phục vụ trực tiếp cho công tác chỉ đạo, điều hành của các đơn vị quản lý lĩnh vực môi trường

và Bộ TN&MT.

Giai đoạn 2 (2024-2025):

• Xây dựng HTTT, CSDL MTQG hoàn thiện, có thể kết nối, liên thông giữa các Bộ, ngành và địa phương;

• Cung cấp khả năng phân tích, tổng hợp thông tin dữ liệu môi trường, phân tích thống kê phục vụ hệ thống

điều hành thông minh, liên thông với HTTT báo cáo của Bộ TN&MT.
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CSDL môi trường quốc gia

Cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia đã được triển khai xây dựng theo quy định 

tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, Quyết định số 454/QĐ-BTNMT và theo yêu 

cầu QLNN thực tế của Bộ TN&MT → các nhóm thông tin, dữ liệu chính gồm:

• Nguồn thải

• Chất lượng môi trường

• Đa dạng sinh học

• Chỉ tiêu môi trường

• Hồ sơ văn bản
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CSDL môi trường quốc gia

(1) Nhóm dữ liệu Nguồn thải, gồm các 

ĐTQL:

• Dự án

• Khu sản xuất dịch vụ tập trung

• Cơ sở SXKDDV

• Làng nghề

• Đơn vị dịch vụ QTMT

• Chủ đầu tư dự án/cơ sở

Thông tin chi tiết trong mỗi ĐTQL: Thông 

tin chung; hồ sơ ĐTM/Kế hoạch BVMT, giấy 

phép môi trường, quản lý chất thải, hạ tầng 

kỹ thuật BVMT, Kết quả quan trắc, giám sát 

môi trường, hồ sơ thanh tra, kiểm tra đối với 

dự án/cơ sở…
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CSDL môi trường quốc gia

(2) Nhóm dữ liệu Chất lượng môi 

trường, gồm các ĐTQL:

• Nước mặt (kết quả quan trắc theo 

điểm/trạm của CTQT quốc gia, địa 

phương)

• Nước biển

• Không khí xung quanh

• Đất…

• Sự cố chất thải (thời gian, phạm vi, quy 

mô, nguyên nhân, tác động tới MT, biện 

pháp khắc phục…)

• Cải tạo phục hồi MT(cải tạo phục hồi suy 

thoái MT đất, suy thoái ô nhiễm nguồn 

nước, cải tạo khắc phục sự cố MT)
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CSDL môi trường quốc gia

(3) Nhóm dữ liệu Đa dạng sinh học, 

gồm các ĐTQL:

• Di sản thiên nhiên

• Khu bảo tồn thiên nhiên

• Hành lang đa dạng sinh học

• Cơ sở bảo tồn ĐDSH

• Các hệ sinh thái

• Loài

• Nguồn gen

Thông tin chi tiết trong mỗi ĐTQL: thông 

tin chung, thông tin về bảo tồn loài, bảo 

tồn nguồn gen tại các khu/cơ sở….
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CSDL môi trường quốc gia

(4) Nhóm dữ liệu Chỉ tiêu môi trường, 

gồm các ĐTQL:

• Chỉ tiêu thống kê QG

• Chỉ tiêu thống kê ngành TN&MT

• Chỉ tiêu MT giám sát thực hiện Chiến 

lược QG về BVMT

• Chỉ tiêu kiểm kê, quan trắc ĐDSH…

Thông tin, dữ liệu về các chỉ tiêu được 

quản lý, tra cứu, khai thác theo biểu mẫu 

báo cáo đã quy định trong các văn bản 

pháp lý.
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CSDL môi trường quốc gia

(5) Nhóm dữ liệu Hồ sơ văn bản, gồm 

các ĐTQL:

• Quy hoạch BVMT

• Kế hoạch công tác BVMT

• Hồ sơ ĐTM, Giấy phép môi trường

• Hồ sơ thủ tục hành chính

• Báo cáo môi trường (Báo cáo HTMT, 

Báo cáo công tác BVMT,…)

Thông tin, dữ liệu được quản lý gồm 

thông tin mô tả chi tiết của hồ sơ 

(metadata) và văn bản điện tử toàn văn 

kèm theo.
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Vị trí vai trò của các Phần mềm trong Hệ thống

Các phần mềm ứng dụng đã triển khai 

xây dựng giai đoạn 2021 - 2023:

• Phần mềm nền tảng CSDL MTQG;

• Phần mềm dịch vụ tích hợp CSDL Môi trường;

• Phần mềm Quản lý truy cập tập trung trong 

CSDL Môi trường;

• Phần mềm Hỗ trợ thu thập thông tin môi 

trường.

• Phần mềm khai thác, tra cứu thông tin, dữ liệu 

môi trường;

• Phần mềm Quản lý dữ liệu môi trường.
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Hệ thống thông tin 
thành phần

CSDL chuyên ngành

Phần mềm tích hợp CSDL MT QG

CSDL  MTQG

Phầm mềm Thu 
thập thông tin môi 

trường

Phần mềm công bố 
dữ liệu môi trường

Phần mềm Quản lý 
dữ liệu môi trường

Phần mềm tích hợp CSDL MT QG



Các phần mềm ứng dụng sẽ tiếp tục triển khai năm 2024 - 2025: 

(1) Phần mềm cung cấp dịch vụ API và kiểm tra, đối soát việc tích hợp, chia sẻ dữ 

liệu

(2) Phần mềm quản lý, cung cấp và chia sẻ dữ liệu không gian

(3) Phần mềm hỗ trợ phân tích, tổng hợp số liệu, tạo lập một số loại báo cáo, dữ liệu 

môi trường tổng hợp

(4) Phần mềm đăng ký môi trường trong hoạt động SXKDDV dung chung cho các 

địa phương

 (5) Phần mềm quản lý, lưu trữ chuyên ngành lĩnh vực môi trường
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Phần mềm khai thác thông tin dữ liệu môi trường quốc gia (Cổng thông tin môi 

trường quốc gia) http://moitruongquocgia.monre.gov.vn)
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Một số giao diện Phần mềm khai thác thông tin dữ liệu môi trường quốc gia  
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(Link truy cập hệ thống: http://moitruongquocgia.monre.gov.vn)
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Đánh giá kết quả đạt được

• HTTT, CSDL môi trường quốc gia (giai đoạn 1) (http://moitruongquocgia.monre.gov.vn) đã đáp 

ứng mục tiêu đặt ra, phù hợp với Khung KTCP điện tử ngành TN&MT, đã đưa vào vận hành chính 

thức: tháng 01/2024, cấp tài khoản truy cập, khai thác cho các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT và các 

Sở TN&MT 63 tỉnh, thành phố.

• Các phần mềm, CSDL được xây dựng tuân thủ đúng các quy định, hướng dẫn của pháp luật về 

CNTT và môi trường;

• Hệ thống liên tục có sự điều chỉnh, cập nhật kịp thời bảo đảm tuân thủ quy định pháp lý và các yêu 

cầu thực tế phát sinh;

• Chuẩn hoá, chuyển đổi, cập nhật dữ liệu vào CSDL MTQG: nguồn thải (hơn 2.100 dự án, 170 khu 

SXDVTT, 3.600 CSSXKDDV); dữ liệu hồ sơ hơn 5.100 hồ sơ ĐTM, 3.300 giấy phép môi trường; kết 

quả quan trắc chất lượng môi trường từ chương trình quan trắc môi trường quốc gia, một số địa 

phương qua các năm; Bộ dữ liệu của 178 khu bảo tồn thiên nhiên và thông tin dữ liệu về loài, nguồn 

gen tại khu/cơ sở…

• Gắn mã định danh cho các Dữ liệu chủ, bảo đảm tính duy nhất của dữ liệu trong CSDL;

• Xây dựng, cập nhật, quản lý bộ dữ liệu danh mục dùng chung lĩnh vực môi trường.
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐDSH

II. XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN, CƠ SỞ DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA



• Tiếp tục triển khai nhiệm vụ xây dựng HTTT, CSDL môi trường quốc gia (giai đoạn 2) với 

mục tiêu xây dựng HTTT, CSDL MTQG hoàn thiện, có thể kết nối, liên thông với các địa

phương và CSDL chuyên ngành có liên quan; cung cấp khả năng phân tích, tổng hợp

TTDL môi trường, phân tích thống kê phục vụ hệ thống điều hành thông minh; tích hợp,

liên thông với HTTT, CSDL ngành TN&MT.

• Tiếp tục xây dựng và ban hành các quy định, hướng dẫn kỹ thuật còn thiếu đối với việc 

xây dựng, quản lý và vận hành CSDL môi trường các cấp (Quy định kỹ thuật về quy trình 

quản lý, vận hành, khai thác các HTTT, CSDL môi trường; Quy định về cấu trúc, định 

dạng dữ liệu gói tin và dịch vụ kết nối, liên thông CSDL môi trường các cấp…)

• Đẩy mạnh theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật cho các địa phương triển khai xây 

dựng HTTT, CSDL môi trường cấp tỉnh theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm có thể kết 

nối, liên thông và tích hợp dữ liệu với CSDL môi trường quốc gia.

TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐDSH

III. MỘT SỐ KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO
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